
Môn kiểm tra: Tiếng Anh bậc 2 (A2 theo CEFR)

Nghe Nói Đọc Viết Tổng

1 VHU.TAA2.13.001 145B070001 Trần Ngọc An

2 VHU.TAA2.13.002 132A540027 Võ Hoàng Bửu

3 VHU.TAA2.13.003 132A530052 Võ Thị Kim Chi

4 VHU.TAA2.13.004 143A030010 Nguyễn Thị Thùy Dung

5 VHU.TAA2.13.005 153A030091 Tạ Quốc Dũng

6 VHU.TAA2.13.006 132A530005 Đặng Thị Thùy Duyên

7 VHU.TAA2.13.007 145B070002 Trần Ngọc Giang

8 VHU.TAA2.13.008 132A540012 Phan Thị Ngọc Hân

9 VHU.TAA2.13.009 132A540021 Hoa Thu Hiền

10 VHU.TAA2.13.010 143A070005 Bùi Quốc Hoài

11 VHU.TAA2.13.011 132A540011 Nguyễn Vũ Mạnh Hùng

12 VHU.TAA2.13.012 132A560026 Nguyễn Thị Ngọc Hương

13 VHU.TAA2.13.013 153A030019 Đặng Thị Mộng Huyền

14 VHU.TAA2.13.014 153A030097 Phạm Thị Dịu Khuê

15 VHU.TAA2.13.015 145A070004 Nguyễn Duy Lân

16 VHU.TAA2.13.016 132A530012 Hà hoàng Kim Lộc

17 VHU.TAA2.13.017 151A030829 Nguyễn Lê Tuyết Mai

18 VHU.TAA2.13.018 132A560009 Tiền Nguyệt Mi

19 VHU.TAA2.13.019 145A070002 Huỳnh Thị Kim Ngân

20 VHU.TAA2.13.020 Lâm Thuyết Nghi

21 VHU.TAA2.13.021 132A560012 Võ Văn Nguyên

22 VHU.TAA2.13.022 1158670110 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

23 VHU.TAA2.13.023 143A070012 Võ Thị Lệ Nhi

24 VHU.TAA2.13.024 132A250021 Hồ Thị Hồng Nhi

25 VHU.TAA2.13.025 132A570009 Nguyễn Hồng Phúc

26 VHU.TAA2.13.026 143A070007 Nguyễn Thị Mai Phương

27 VHU.TAA2.13.027 132A530047 Mai Thị Trúc Quỳnh

28 VHU.TAA2.13.028 153A030010 Lý Thanh Tâm

29 VHU.TAA2.13.029 132A540016 Nguyễn Việt Thiên Tâm

30 VHU.TAA2.13.030 132A540033 Trần Khắc Thao

Nơi sinh Chữ ký thí sinh Kết Quả

Giờ kiểm tra:  
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 Tp. Hồ Chí Minh, ngày        tháng       năm 2016

Phòng kiểm tra: BPH010

Ngày kiểm tra: 06/11/2016

Ký tên:…………CBCT1: ………………………….............                             

DANH SÁCH KIỂM TRA SINH DỰ THI XÁC NHẬN KẾT QUẢ TIẾNG ANH BẬC 2 (A2 THEO CEFR)

(Kỳ kiểm tra lần thứ 13, ngày 06/11/2016)

Địa điểm kiểm tra: 624 Âu Cơ, Phường 10, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Điểm

Ký tên:…………CBCT2: ………………………….............                           

Chiều: 13:30 - 16:30

Sáng: 08:30 - 10:10       

STT Số báo danh MSSV Họ Tên Ngày sinh



Nghe Nói Đọc Viết Tổng
Nơi sinh Chữ ký thí sinh Kết Quả

Điểm
STT Số báo danh MSSV Họ Tên Ngày sinh

31 VHU.TAA2.13.031 132A570052 Phạm Thị Thu Thảo

32 VHU.TAA2.13.032 155A030037 Nguyễn Thị Thảo

33 VHU.TAA2.13.033 143A070009 Phạm Thị Thương

34 VHU.TAA2.13.034 132A540007 Huỳnh Phương Thùy

35 VHU.TAA2.13.035 132A530057 Trần Thị Cẩm Tiên

36 VHU.TAA2.13.036 143A070019 Phan Thị Vân

37 VHU.TAA2.13.037 153A030036 Châu Thị Bích Trâm

38 VHU.TAA2.13.038 132A540034 Nguyễn Thị Thùy Trang

39 VHU.TAA2.13.039 143B070002 Trần Thanh Trí

40 VHU.TAA2.13.040 132A540025 Bùi Thanh Trúc

41 VHU.TAA2.13.041 132A540031 Võ Thị Ngọc Viên

42 VHU.TAA2.13.042 132A530023 Ngô Quốc Vinh

43 VHU.TAA2.13.043 143A070016 Nguyễn Thị Hải Yến

44 VHU.TAA2.13.044 143A030014 Bùi Thị Ngọc Yến

Tổng số thí sinh theo danh sách:…………………

Số thí sinh dự kiểm tra:………………….……

Số thí sinh vắng kiểm tra:…...………………

TM. HỘI ĐỒNG KIỂM TRA 

CHỦ TỊCH HĐ




